
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Đơn vị công tác

Chức danh 

trong Đoàn
Nghề dự thi Thuộc Đoàn Hội đồng thi Mã đoàn

1 Giàng A Lùng 03/04/2001 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Lai Châu HĐT 3 LCH

2 Lê Quốc Khánh 03/10/2000 Trường TCN Thới Lai Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Cần Thơ HĐT 3 SCT

3 Nguyễn Văn Quí 25/02/2000 Trường TCN Thới Lai Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Cần Thơ HĐT 3 SCT

4 Chang A Su 21/03/1998 Trường CĐN Điện Biên Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Điện Biên HĐT 3 SDB

5 Thị Ngọc Hà 05/05/2000 Trường TCN DTNT tỉnh Kiên Giang Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Kiên Giang HĐT 3 SKG

6 Nguyễn Tấn Quang 05/07/1997 Trường CĐ CĐ - XD và Nông lâm Trung bộ Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Bình Định HĐT 3 SBD

7 Lê Quốc Duy 06/01/1997 Trung tâm Dịch vụ việc làm  Đồng Tháp Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Đồng Tháp HĐT 3 SDT

8 Đặng Thế Thông 06/01/1998 Trường Cao đẳng Việt Đức Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Nghệ An HĐT 3 SNA

9 Lê Văn Tuyển 24/01/1999 Trường TCN Xây dựng Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Thanh Hóa HĐT 3 STH

10 Đỗ Đình Thái 17/12/1998 Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Ninh Bình HĐT 3 SNB

11 Vũ Văn Luật 07/12/1997 Trường CĐ Xây dựng công trình đô thị Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Hà Nội HĐT 3 SHN

12 Nguyễn Kim Cương 24/07/1996 Trường CĐ Xây dựng công trình đô thị Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Hà Nội HĐT 3 SHN

13 Trần Cường Thịnh 23/11/1996 Trường Trung cấp Xây dựng Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Hồ Chí Minh HĐT 3 SSG
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14 Nguyễn Hoàng Khang 16/06/1998 Trường Trung cấp Xây dựng Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Hồ Chí Minh HĐT 3 SSG

15 Dương Quang Huy 07-08-97 Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Bộ Xây dựng HĐT 3 BXD

16 Nguyễn Văn Hướng 02/01/1997 Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Bộ Xây dựng HĐT 3 BXD

17 Trịnh Văn Khải 02/10/1997 Thí sinh Trường CĐ Cơ điện xây dựng Việt Xô Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Bộ Nông nghiệp HĐT 3 BNN

18 Phạm Văn Phương 23/05/1998 Thí sinh Trường CĐ Cơ điện Xây dựng Bắc Ninh Thí sinh
Ốp lát tường 

và sàn
Bộ Nông nghiệp HĐT 3 BNN


